	Đợt/Tháng/ngày


	Giáo viên
	Số ĐT
	Người trực ký tên
	Giám sát & trực

	I
	01/6/2017 

đến 14/6/2017
	
	
	
	Nguyễn Liên Lộc
Chức vụ: Hiệu trưởng
ĐT: 01212121971

	
	15/6/2017
	Bùi Diệu Thuý
	0964109910
	
	

	
	16/6/2017
	Trương Thị Huệ
	01685511929
	
	Trần Thị Yến

Chức vụ: P.Hiệu trưởng
ĐT: 0987393268

	
	19/6/2017
	Nguyễn T.Thanh Huyền
	01686735264
	
	

	
	20/6/2017
	Vũ Đình Thảo
	0945066929 
	
	

	
	21/6/2017
	Bùi Thị Hương
	01696455136 
	
	

	
	22/6/2017
	Hồ Thuý Liên
	0973007465
	
	

	
	23/6/2017
	Bùi Thị Hoàn
	0926514358
	
	

	
	27/6/2017
	Bùi Thị Hồng Khanh
	01688710277
	
	Trân Thị Kim Trung
ĐT: 0902263432

	
	29/6/2017
	Hồ Thị Lan
	01646125147
	
	

	
	30/6/2017
	Phùng Thị Hiền
	0975954233
	
	

	II
	03/7/2017
	Phạm Ngọc Lâm
	0977700396
	
	Nguyễn Liên Lộc
Chức vụ: Hiệu trưởng
ĐT: 01212121971

	
	04/7/2017
	Trần Đức Nguyên
	01652391576
	
	

	
	05/7/2017
	Vũ Tú Nga
	0972174757
	
	

	
	06/7/2017
	Nguyễn Đức Cương
	0978677861
	
	

	
	10/7/2017
	Lê Văn Hiển
	0984488788
	
	

	
	11/7/2017
	Nguyễn Thị Hương 
	01682664888
	
	Trần Thị Yến

Chức vụ: P.Hiệu trưởng
ĐT: 0987393268

	
	12/7/2017
	Nguyễn Thị Dung
	0975496090
	
	

	
	13/7/2017
	Nguyễn Thị Hiền
	0935509868
	
	

	
	14/7/2017
	Đặng Văn Bằng 
	0966954945 
	
	

	
	17/7/2017
	Nguyễn Thị Phương
	01665106015
	
	

	
	18/7/2017
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	0932289766
	
	

	
	19/7/2017
	Lê Văn Hiển
	0984488788
	
	

	
	20/7/2017
	Phạm Ngọc Lâm
	0977700396 
	
	

	
	21/7/2017
	Vũ Đình Thảo
	0945066929
	
	Nguyễn Liên Lộc
Chức vụ: Hiệu trưởng
ĐT: 01212121971

	
	24/7/2017
	Lại Thị Uyên Châm
	0984824274
	
	

	
	27/7/2017
	Trần Thị Thanh Huyền
	01674540143
	
	

	
	28/7/2017
	Nguyễn Phương Nga
	0949011981
	
	


Biên Giang,ngày 01 tháng 6  năm 2017


Hiệu Trưởng
                                                                                                                                                                     Nguyễn Liên Lộc

